
Buôn Ma Thuột, ngày 16 tháng 3 năm 2026

Chức vụ, nhiệm vụ
Chiều 

18/3

Sáng 

30/3

Chiều 

30/3

Sáng 

31/3

Sáng 

01/04

Tổng 

số buổi

LĐ Hội đồng 3 3 3 3 3

Giám thị 47 44 44 43 47

Thư ký 7 5 5 6 6

Giám sát 6 4 4 5 6

1 Nguyễn Thị Xuân Hương  Hiệu trưởng X X X X X 5

2 Phan Thượng Tòng Phó Hiệu trưởng X X X X X 5

3 Huỳnh Thị Huệ Phó Hiệu trưởng X X X X X 5

4 Phan Quang Phú TPCM, Giáo vụ X X X X 4

5 Nguyễn Minh Hoàng Giáo vụ, TK X X X X 4

6 Nguyễn Hữu Hoài Giáo viên X X X X 4

7 Võ Hữu Lộc Giáo viên X X 2

8 Phạm Thị Mai TPCM X X X 3

9 Bùi Xuân Tươi PBTĐT X X X 3

10 Nguyễn Hải Ninh BTĐT, QL CNTT X X X X 4

11 Nguyễn Thu Huyền TPCM X X 2

12 Nguyễn Mạnh Cường Giáo viên X X X 3

13 Bùi Văn Tiến TTCM X X X 3

14 Nguyễn Văn Hải TTCM X X X 3

15 Hoàng Đức Huy TTCM X X X 3

16 Nguyễn Thị Nhân TTCM X X 2

17 Trần Thị Thanh Tâm TTCM X X X 3

18 Võ Phương Uyên TTCM X X X 3

19 Nguyễn Thị Lành TTCM X X 2

20 Lê Thị Khánh Chi TTCM X X X 3

21 Đào Xuân Quý TTCM X X X 3

22 Nguyễn Thị Thùy Trang Giáo viên X X 2

23 Lục Thị Thanh Thủy Giáo viên X X X  X 4

24 Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên X X 2

25 Lê Đình Sơn Giáo viên X 1

26 Lâm Quốc Thái Giáo viên X 1

Họ tên CB, GV, NVTT
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27 Huỳnh Ngọc Bảo Nhi Giáo viên X X 2

28 Trần Thị Thu Thủy Giáo viên X X X X 4

29 Dương Thị Lâm Giáo viên X X 2

30 Hồ Tân Thành Giáo viên X  X X X 4

31 Hoàng Thị Hoài Thu Giáo viên X X X X 4

32 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên X X 2

33 Lê Thị Linh Chi Giáo viên X X X X 4

34 Hoàng Thị Hường Giáo viên X X X X 4

35 Nguyễn Thị Quỳnh My Giáo viên X X  X X 4

36 Trần Thị Minh Huệ Giáo viên X X  X X 4

37 Đinh Thị Kim Phụng Giáo viên X X 2

38 Lê Thị Thùy Dương Giáo viên X X  X X 4

39 Lê Thị Nga Giáo viên X X 2

40 Nguyễn Thị Kiều Minh Giáo viên X X  X X 4

41 Lê Trương Thủy Yên TPCM X X 2

42 Phạm Văn Tịch Giáo viên X 1

43 Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên X X  X X 4

44 Phan Thị Thành Lý Giáo viên X X  X X 4

45 Nguyễn Thị Huyền Châu Giáo viên X X  X X 4

46 Nguyễn Thị Thanh Dung Giáo viên X X  X X 4

47 Nguyễn Thị Dên Giáo viên X X  X X 4

48 Ngô Thị Bảo Châu Giáo viên X X  X X 4

49 Vũ Đức Hoàng TPCM X X  X X 4

50 Bùi Quang Trương Tâm Giáo viên X X 2

51 Đặng Thị Thu Trang Giáo viên X X X X 4

52 Trần Thị Dung Giáo viên X X X X 4

53 Nguyễn Thị Lối Giáo viên X X X X 4

54 Tôn Nữ Như Quỳnh Giáo viên X  X X X 4

55 Đinh Thị Ngọc TPCM X  X X X 4

56 Lê Thị Kim Anh Giáo viên X  X X X 4
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57 Nguyễn Thị Quế Châu Giáo viên X  X X X 4

58 Kiều Thị Hương Giáo viên X  X X X 4

59 Nguyễn Thị Tâm Giáo viên X  X X X 4

60 Nguyễn Thị Thành Giáo viên X  X X X 4

61 Phạm Thị Hải Yến Giáo viên X  X X X 4

62 Trần Thị Kim Nhung Giáo viên X X 2

63 Nguyễn Thị Phương Nhung TPCM X X X X 4

64 Trần Thị Nhi Giáo viên  X X X X 4

65 Cao Thị Thúy Loan Giáo viên  X X X X 4

66 Vũ Thị Sơn Giáo viên  X X X X 4

67 H'Ner Bkrông Giáo viên X X X X 4

68 Nguyễn Nguyên Thương Giáo viên  X X X X 4

69 Lò Như Thảo Giáo viên  X X X X 4

70 Ngô Tiến Sỹ Giáo viên X X 2

71 Trần Thị Truyền TPCM X X X 3

72 Lê Thanh Tuấn Giáo viên X X 2

73 Trần Trọng Đại Giáo viên X X X X  4

74 Đặng Văn Thạch Giáo viên X X X X  4

75 Hồ Thị Tuyết Giáo viên X X X X  4

76 Nguyễn Thị An Giáo viên X X X X  4

77 Hồ Thị Thuận Giáo viên X X X X  4

78 Võ Thị Hoàng Anh TPCM X X X  X 4

79 Nguyễn Hải Nam Phong Giáo viên X X 2

80 Huỳnh Thị Minh Tâm Giáo viên X X X  X 4

81 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên X X X  X 4

82 Nguyễn Thị Thúy Hằng Giáo viên X X X  X 4

83 Trần Diệu Oanh Giáo viên X X X 3

84 Đinh Thị Lan Hương Giáo viên X X X  X 4

85 Trần Thị Thảo Linh Giáo viên X X X  X 4

86 Nguyễn Thị Linh Giang TPCM X X X 3
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87 Đặng Thị Kim Oanh Giáo viên X X X 3

88 Lê Trọng An SV TTSP Toán X X X X X 5

89 Lê Tuấn Khanh SV TTSP Toán X X X X X 5

90 Đỗ Thị Lệ Quyên SV TTSP Toán X X X X X 5

91 Võ Thị Mỹ Tâm SV TTSP Toán X X X X X 5

92 Trần Hồng Thắm SV TTSP Toán X X X X X 5

93 Nguyễn Quốc Trung SV TTSP Toán X X X X X 5

94 Phan Đặng Như Ý SV TTSP Toán X X X X X 5

95 Hoàng Hải Yến SV TTSP Toán X X X X X 5

96 Hving H Phương SV TTSP Ngữ văn X X X X X 5

97 Trương Nguyễn Ánh Huệ SV TTSP Ngữ văn X X X X X 5

98 Nguyễn Tự Nhiên SV TTSP Ngữ văn X X X X X 5

99 Huỳnh Thị Minh Thủy SV TTSP Ngữ văn X X X X X 5

100 Võ Thị Kim Yến TTVP X X X X X 5

101 Nguyễn Cảnh Thập TPVP, Kế toán X X X X X 5

102 Lê Thị Ánh Tuyết Văn thư X X X X X 5

103 Đoàn Thị Loan Thư viện X X X X X 5

104 Huỳnh Trần Hải Chi Thủ quỹ, T bị X X X X X 5

105 Lê Trọng Trung Bảo vệ X X X X X 5

106 Nguyễn Văn Miện Bảo vệ X X X X X 5

107 Trần Thị Phượng Phục vụ X X X X X 5

108 Đoàn Thị Hồi Lao công X X X X X 5

109 Ngô Thị Lan Lao công X X X X X 5

110 Trần Thị Hồng Lao công X X X X X 5

NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Huỳnh Thị Huệ


